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Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói về cơ chế cách li?

A. Các cơ chế cách li ngăn cản các loài trao đổi vốn gen cho nhau

B. Con lai trong phép lai xa thường bất thụ là một dạng cách li sau hợp tử

C. Các cơ chế cách li là nhân tố quy định chiều hứơng, nhịp điệu tiến hóa

D. Cách li cơ học là một dạng cách li dưới hợp tử

Câu 2: Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ban đầu. 

Gồm 5 bước:

1. Phát sinh đột biến  ;  2. Chọn lọc các đột biến có lợi ;  3. Hình thành loài mới  ;  

4. Phát tán đột biến qua giao phối   ;5. Cách li sinh sản giữa quần thể đã biến đổi với quần thể gốc

Xác định trật tự đúng:

A. 1,4,2,5,3
B. 1,5,4,2,3
C. 1,2,4,5,3
D. 1,5,2,4,3
Câu 3: Cho chuỗi thức ăn sau đây: Thực vật nổi → Động vật không xương sống  → Cá nhỏ → Cá lớn. Cho các phát biểu sau đây:

(1) Bậc dinh dưỡng cấp 4 là cá lớn.                            

(2) Sinh vật tiêu thụ bậc 3 là cá lớn.

(3) Có 4 mắt xích trong chuỗi thức ăn trên.                

(4) Sinh vật sản xuất của chuỗi thức ăn trên là sinh vật nổi.

Số phát biểu đúng là:

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Câu 4: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung , nhánh vượn người cổ đại đã phân hóa thành nhiều loài khác nhau, trong số đó có một nhánh tiến hóa hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là:

A. Homo sapiens
B. Homo habilis

C. Homo neanderthalensis
D. Homo erectus

Câu 5: Một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài tồn tại và phát triển gọi là:

A. ổ sinh thái
B. Giới hạn sinh thái
C. Sinh cảnh
D. Nơi ở

Câu 6: Diễn thế nguyên sinh:

A. Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định

B. Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật

C. Xảy ra do hoạt động chặt cây, đốt rừng… của con người

D. Kết quả hình thành môt quần xã suy thoái

Câu 7: Một số loài tảo biển khi nở hoa gây ra hiện tượng “thủy triều đỏ” làm cho hàng loạt động vật không xương sống, cá, chim chết vì nhiễm độc trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua chuỗi thức ăn. Ví dụ trên minh học cho mối quan hệ nào?

A. Ức chế - cảm nhiễm
B. Kí sinh – vật chủ

C. Vật ăn thịt – con mồi
D. Cạnh tranh cùng loài

Câu 8: Kết quả cả chọn lọc tự nhiên theo quan niệm cảu Đacuyn:

A. Sự sinh sản của các kiểu gen thích nghi nhất

B. Sự sống sót của những cá thể thích nghi nhất

C. Sự sống sót của các loài sinh vật

D. Sự sống sót của những quần thể thích nghi nhất

Câu 9: Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là:

A. Đồng rêu hàn đới ( Rừng mưa nhiệt đới ( Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa).
B. Rừng mưa nhiệt đới ( Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) ( Đồng rêu hàn đới
C. Rừng mưa nhiệt đới ( Đồng rêu hàn đới ( Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa)
D. Đồng rêu hàn đới ( Rừng rụng lá ôn đới (rừng lá rộng rụng theo mùa) (Rừng mưa nhiệt đới
Câu 10: Hỗ hợp khí dung trong thí nghiệm của Milo và Uray để thu một số loại axit amin?

A. Hơi nước, CH4, NH3, H2
B. Hơi nước, O2, NH3, CO2
C. O2, CH4, NH3, CO2
D. Hơi nước, CH4, NH3, O2
Câu 11: Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là:

A. Ít nhất có một loài bị hại
B. Tất cả các loài đều bị hại

C. Các loài đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại
D. Không có loài nào có lợi

Câu 12: Nếu trong một mẻ lưới đánh bắt cá ở hồ thu được số lượng cá con nhiều, còn cá lớn thì rất ít, điều đó chứng tỏ:

A. Cá đang bước vào thời kì sinh sản

B. Nghề cá chưa khai thác hết tiềm năng

C. Nghề cá đang khai thác hiệu quả

D. Nghề cá đang rơi vào tình trạng khai thác quá mức.

Câu 13: Ý nghĩa sinh thái kiểu phân bố ngẫu nhiên của các cá thể trong quần thể là:

A. Làm giảm mức độ cạnh tranh của các cá thể

B. Làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể

C. Tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường

D. Hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường

Câu 14: Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:
(1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC.
(2) Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều.
(3) Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002. 

(4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.
Những dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì là

A. (2) và (3).
B. (1) và (4).
C. (2) và (4).
D. (1) và (3).
Câu 15: Quá trình tiến hóa dẫn tới sự hình thành nên các hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản không có sự tham gia của nguồn năng lượng nào?

A. Tia tử ngoại, hoạt động núi lửa.
B. Hoạt động núi lửa, bức xạ măt trời

C. Phóng điện trong khí quyển.
D. Tia tử ngoại và năng lượng sinh học.

Câu 16: Trong tự nhiên, khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì

A. Quần thể không rơi vào trạng thái suy giảm và không bị diệt vong

B. Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm và bị diệt vong

C. Khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực, cái có nhiều cơ hội gặp nhau hơn

D. Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng

Câu 17: Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể

A. Theo chu kì tuần trăng
B. Theo chu kì nhiều năm

C. Theo chu kì ngày đêm
D. Theo chu kì mùa

Câu 18: Giới hạn sinh thái là:

A. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có khả năng sống tốt nhất.
B. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có khả năng sinh sản tốt nhất.
C. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại nhất thời.
D. khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển theo thời gian.
Câu 19: Theo quan niệm hiện đại, thì tần số alen trong quần thể sẽ bị thay đổi nhanh chóng do nguyên nhân
A. gen dễ bị đột biến thành các alen khác nhau.
B. các cá thể trong quần thể giao phối không ngẫu nhiên.
C. khi kích thước của quần thể bị giảm mạnh.
D. môi trường sống thay đổi theo một hướng xác định.
Câu 20: Yếu tố quan trọng nhất chi phối cơ chế tự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể là:

A. Sức tăng trưởng của quần thể
B. Nguồn thức ăn từ môi trường

C. Các nhân tố sinh thái vô sinh
D. Sức sinh sản

Câu 21: Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số alen nhưng lại làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể giao phối là:

A. Các yếu tố ngẫu nhiên
B. Di – nhập gen

C. Giao phối không ngẫu nhiên
D. Quá trình đột biến

Câu 22: Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li sau hợp tử?

(1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản.

(2) Cây thuộc loài này thường không thụ phấn được cho cây thuộc loài khác

(3) Trứng nhái thụ tinh với tinh trùng cóc tạo ra hợp tử nhưng hợp tử không phát triển.

(4) Các loài ruồi giấm khác nhau có tập tính giao phối khác nhau.

Đáp án đúng là

A. (1), (4)
B. (2), (3)
C. (2), (4)
D. (1), (3)
Câu 23: Một quần thể ngẫu phối, ở thế hệ xuất phát có thành phần kiểu gen là:

                             0,36AA+ 0,48Aa+ 0,16aa= 1.

Khi trong quần thể này,các cá thể có kiểu gen dị hợp có sức sống và khả năng sinh sản cao hơn so với các cá thể có kiểu gen đồng hợp thì:

A. Alen trội có xu hướng bị loại bỏ khỏi quần thể.

B. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng bằng nhau.

C. Alen lặn có xu hướng bị loại bỏ hoàn toàn  khỏi quần thể.

D. Tần số alen trội và tần số alen lặn có xu hướng không thay đổi.

Câu 24: Các loài sâu ăn lá thường có màu xanh lục lẫn với màu xanh của lá, nhờ đó mà khó bị chim ăn sâu phát hiện và tiêu diệt. Theo Đacuyn, đặc điểm thích nghi này được hình thành do

A. ảnh hưởng trực tiếp của thức ăn là lá cây có màu xanh làm biến đổi màu sắc cơ thể sâu.
B. khi chuyển sang ăn lá, sâu tự biến đổi màu cơ thể để thích nghi với môi trường.
C. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các biến dị cá thể màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong quần thể qua nhiều thế hệ.
D. chọn lọc tự nhiên tích luỹ các đột biến màu xanh lục xuất hiện ngẫu nhiên trong 
quần thể sâu qua nhiều thế hệ.
Câu 25: Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây?

1. Tốc độ sinh sản của loài

2. Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến ở mỗi loài

3. Áp lực của CLTN

4. Nguồn dinh dưỡng ở khu phân bố của quần thể

5. Nguồn sống của môi trường.

Số ý đúng:

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 26: Theo thuyết tiến hoá hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là

A. đào thải các biến dị có hại, tích lũy các biến dị có lợi cho sinh vật.
B. phân hoá khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
C. phát triển và sinh sản ưu thế của những cá thể thích nghi hơn.
D. phân hóa khả năng sống sót của những cá thể thích nhất.
Câu 27: Sự thích ứng của các quần thể với những điều kiện sống khác nhau trong cùng một khu vực địa lí sẽ dẫn đến cơ chế cách li nào?

A. Các li sinh thái
B. Cách li tập tính
C. Cách li địa lí
D. Cách li di truyền

Câu 28: Trên đồng cỏ, các con bò đang ăn cỏ. Bò tiêu hóa được cỏ nhờ các vi sinh vật sống trong dạ cỏ. Các con chim sáo đang tìm ăn các con rận sống trên da bò. Khi nói về quan hệ giữa các sinh vật trên, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quan hệ giữa chim sáo và rận là quan hệ hội sinh
B. Quan hệ giữa bò và vi sinh vật là quan hệ cộng sinh.
C. Quan hệ giữa vi sinh vật và rận là quan hệ cạnh tranh.
D. Quan hệ giữa rận và bò là quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác.
Câu 29: Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A. Con người cần phải bảo vệ sự trong sạch của môi trường sống.
B. Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học
C. Con người phải tự nâng cao nhận thức về sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thiên nhiên
D. Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên

A. CLTN chống len trội có thể nhanh chóng loại alen trội ra khỏi quần thể

B. CLTN chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn  ra khỏi quần thể ngay cả khi ở trạng thái dị hợp

C. CLTN đào thải alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với chọn lọc chống lại alen trội

D. CLTN chống alen lặn sẽ loại bỏ hoàn toàn các alen lặn  ra khỏi quần thể ngay sau một thế hệ

Câu 31: Trong quá trình hình thành đặc điểm thích nghi, CLTN có vai trò

A. phân hoá khả năng sống sót và sinh sản ​ưu thế của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. làm tăng sức sống và khả năng sinh sản của những cá thể có kiểu hình thích nghi.
C. tạo ra các tổ hợp gen thích nghi và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi.
D. sàng lọc và làm tăng tỉ lệ số lượng cá thể có kiểu hình thích nghi đã có sẵn trong quần thể.
Câu 32: Cho chuỗi thức ăn: tảo lục đơn bào ( động vật phù du ( giáp xác ( cá( chim(người. Trong chuỗi thức ăn này, chim

A. Bậc dinh dưỡng cấp 2 , sinh vật tiêu thụ bậc 1, động vật ăn thịt cấp 2

B. Bậc dinh dưỡng cấp 6, sinh vật tiêu thụ bậc 5, động vật ăn thịt cấp 4

C. Bậc dinh dưỡng cấp 4 , sinh vật tiêu thụ bậc 3, động vật ăn thịt cấp 2

D. Bậc dinh dưỡng cấp 5 , sinh vật tiêu thụ bậc 4, động vật ăn thịt cấp 3

Câu 33: Theo quan niệm hiện đại, loại biến dị nào được xem là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa?

A. Thường biến
B. Đột biến số lượng NST

C. Đột biến gen
D. Biến dị tổ hợp

Câu 34: Phát biểu không đúng về sự phát sinh sự sống trên Trái Đất là:

A. Nhiều bằng chứng thực nghiệm thu được đã ủng hộ quan điểm cho rằng các chất hữu cơ đầu tiên trên Trái Đất được hình thành bằng con đường tổng hợp hoá học.
B. Chọn lọc tự nhiên chỉ tác động ở giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên các tế bào sơ khai và sau đó hình thành tế bào sống đầu tiên.
C. Một số bằng chứng khoa học cho rằng vật chất di truyền đầu tiên có lẽ là ARN mà không phải là ADN vì ARN có thể tự nhân đôi và tự xúc tác.
D. Sự xuất hiện sự sống gắn liền với sự xuất hiện phức hợp đại phân tử prôtêin và axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi và dịch mã.
Câu 35: Đặc điểm nổi bậc ở đại Cổ sinh là:

A. Sự chuyển từ đời sống dưới nước lên cạn của nhiều loài sinh vật

B. Sự phát triển của cây hạt kín, chim và thú

C. Sự phát triển của cây hạt trần và bò sát

D. Sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ

Câu 36: Giun, sán sống trong ruột lợn là biểu hiện của mối quan hệ:

A. ức chế, cảm nhiễm
B. Cạnh tranh cùng loài

C. Vật kí sinh – vật chủ
D. Hỗ trợ khác loài

Câu 37: Cho các nhận xét sau về quá trình tiến hóa hóa học. Nhận xét không đúng là:

(1) các chất hữu cơ xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa hóa học  là do sự kết hợp của bốn loại nguyên tố: C, N, H, O.

(2) Trong giai đoạn tiến hóa hóa học chất hữu cơ có trước, chất vô cơ có sau.

(3) Do tác dụng của các nguồn năng lượng tự nhiên mà từ các chất vô cơ hình thành nên những hợp chất hữu cơ đơn giản đến phức tạp như axit amin, nucleotit.

(4) Sự xuất hiện của đại phân tử AND, ARN chưa đánh dấu sự xuất hiện của sự sống.

(5) ARN là phân tử tái bản xuất hiện sau khi hình thành phân tử AND.

A. (3), (4)
B. (2), (4).
C. (3), (5).
D. (2), (5)

Câu 38: Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ ánh sáng mặt trời vào chu trình dinh dưỡng?

A. Sinh vật tự dưỡng
B. Sinh vật phân hủy

C. Sinh vật tiêu thụ bậc 2
D. Sinh vật tiêu thụ bậc 1

Câu 39: Khi nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, người ta đã căn cứ vào loại bằng chứng trực tiếp nào sau đây để có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau?

A. Hóa thạch
B. Cơ quan tương đồng
C. Cơ quan thoái hóa
D. Cơ quan tương tự
Câu 40: Kiểu hệ sinh thái nào sau đây có đặc điểm: năng lượng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, được cung cấp thêm một phần vật chất và có số lượng loài hạn chế?

A. Hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới
B. Hệ sinh thái biển

C. Hệ sinh thái nông nghiệp
D. Hệ sinh thái thành phố

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------
PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 
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